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1. Tập chép: (6 điểm) 
- l, ng, ư, th
- em, ăp, ông, it
-  tấm lụa, bận rộn, mứt tết
- Em cần giữ vở cẩn thận.
2. Bài tập: (4 điểm)  
a. Điền iên hay yên ?		       
                     chim ........	              cô t........
b. Điền g hay gh ?
                          ...ăng tay                   con ......ẹ
c. Viết 2 tiếng chứa vần on:
.....................................................................................................................
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I. Đọc thành tiếng. (6 điểm) 
GV cho HS  bốc thăm và đọc theo phiếu. Mỗi em đọc khoảng 2 đến 3 phút.
II. Đọc thầm bài văn và làm bài tập. (4 điểm)  –   (Thời gian làm bài: 15 phút) 
Bài 1: Nối từ với hình vẽ cho phù hợp (2 điểm)  
    [image: ]      [image: ]     [image: ]    [image: ]
bươm bướm
tốp ca
lướt ván
con hạc


Bài 2. Đọc thầm và trả lời câu hỏi: ( 2 điểm)
Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:
Về quê
    Nghỉ hè, bé về quê. Bà đưa bé đi chợ. Chợ họp ở bờ đê. Chợ có cá rô phi, cá mè, cá chép. Chợ bán quả cam, quả me, quả dưa, quả lê. Bà mua cam làm quà cho bé. Về nhà, bé để quả to cho bà, quả nhỏ cho bé.
Câu 1( 0.5 điểm): Nghỉ hè, bé đi đâu chơi?
	a. Bé về quê chơi
	    b. Bé đi biển
	c. Bé đi sở thú


Câu 2 (0,5 điểm): Chợ họp ở đâu?
a. ở ven sông                  b. ở trong làng              c. ở bờ đê
Câu 3 (0,5 điểm): Chợ bán những quả gì?
a. Chợ bán quả cam, quả táo, quả dưa, quả lê.
b. Chợ bán quả cam, quả me, quả dưa, quả lê.
c. Chợ bán quả cam, quả me, quả đào, quả ổi.
Câu 4 ( 0,5 điểm): Bài đọc “Về quê” có mấy câu?
	a. 6 câu
	
	b. 7 câu
	c. 8 câu
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